
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
      SỞ XÂY DỰNG

       Số:         /QĐ-SoXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 86 cá nhân 

Đợt 07/2025

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Chính Phù về Quy định tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 
quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐCCHN ngày 09/12/2025 của Hội đồng xét 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá 
năng lực hành nghề hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 86 cá nhân theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng 

xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Trưởng phòng Quản lý chất 
lượng xây dựng và các cá nhân có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 
của Sở tại Mục CCHNHĐXD);

- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

 KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC

                   Nguyễn Văn Lâm



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SoXD ngày          /           /2025 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Thiết kế xây dựng công trình: 
Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III

Định giá xây dựng III

1 Võ Văn Minh 
Quang 22/08/1999 075099001440 08/01/2025 Bộ Công an Đại học GTVT 

TPHCM
Chính 
quy

KS XD Cầu 
hầm

Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình: 
Đường bộ III

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III

Định giá xây dựng III

2 Nguyễn Duy Sơn 20/11/1999 025099006559 06/01/2025 Cục CSQLHC 
về TTXH Đại học GTVT Chính 

quy
KS KT 

XDCTGT

Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình: 
Đường bộ II

3 Võ Văn Hiệp 15/09/1989 052089005250 07/03/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học GTVT 
TPHCM

Chính 
quy

KS KT 
XDCTGT

Thiết kế xây dựng công trình: 
Công trình cầu- hầm II



2

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình III

4 Lê Quốc Tuấn 17/02/1992 042092006746 12/08/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

KS CN  
KTCTXD

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng 
công trình II5 Phùng Quốc Đạt 13/08/1978 019078012489 21/08/2022 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Định giá xây dựng II

Khảo sát địa hình II

6 Nguyễn Gia Hoàng 
Dũng 24/04/1995 068095009274 11/02/2022 Cục CSQLHC 

về TTXH Đại học GTVT Chính 
quy

KS KT 
XDCTGT

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình: 
Đường bộ III

7 Nguyễn Văn Hiếu 08/02/2000 066200012718 06/02/2025 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học GTVT 
TPHCM

Chính 
quy

KS KT 
XDCTGT

Định giá xây dựng III

8 Đoàn Văn Mai 25/06/1998 054098000379 13/07/2024 Cục CSQLHC 
về TTXH Đại học GTVT Chính 

quy
KS KTXD 

CTGT
Giám sát công tác xây dựng 

công trình III



3

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Định giá xây dựng III

9 Nguyễn Quốc 
Vương 18/09/1993 075093013376 29/03/2022 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

KS CN  
KTCTXD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình III

10 Nguyễn Công 
Trình 11/10/1993 075093013052 12/11/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Lạc 

Hồng
Chính 
quy

KS CN  
KTCTXD

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

11 Trần Phước Sang 06/01/1999 067099005270 16/09/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH Đại học GTVT Chính 

quy
KS Kinh tế 

XD

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Khảo sát địa chất công trình I

12 Quảng Anh Khoa 07/01/1979 052079035294 10/08/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 

HCM 

Chính 
quy

KS Địa chất - 
dầu khí

Khảo sát địa hình III

Khảo sát địa chất công trình II

13 Nguyễn Trung 
Thịnh 07/09/1987         051087005176 15/05/2023 Cục CSQLHC 

về TTXH Đại học GTVT Chính 
quy

KS XD Cầu -
hầm

Khảo sát địa hình II

14 Nguyễn Xuân Ninh 17/11/1976 049076000260 11/08/2024 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Kỹ 
thuật - ĐH Đà 

Nẵng

Chính 
quy

KS Điện kỹ 
thuật

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện III



4

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị công trình III

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống cấp- thoát nước công 

trình
I

15 Nguyễn Văn Kiên 18/02/1983 042083015601 17/08/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 

HCM 

Chính 
quy

KS XD thủy 
lợi-Thủy điện-

CTN Thiết kế xây dựng công trình: 
Công trình Cấp nước- thoát 

nước
II

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

16 Nguyễn Kiến Hùng 11/06/1978 082078000052 22/11/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Dân 
lập Văn Lang 

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Định giá xây dựng I

Khảo sát địa hình III

17 Lầu Đông Quyền 21/01/1997 075097014960 12/08/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH Đại học GTVT Chính 

quy
KS  KTXD 

CTGT
Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ III

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện III

18 Phạm Đình Thành 22/10/1997 070097000606 13/04/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Công 
nghiệp 

TPHCM

Chính 
quy

KS CN Kỹ 
thuật Điện, 

điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị công trình III

19 Bùi Đức Vương 01/01/1982 052082011996 26/05/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 
HCM 

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

20 Nguyễn Thanh 
Hùng 28/06/1987 051087000250 21/12/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 

HCM 

Chính 
quy

KS Điện - 
Điện tử, Điện 

năng

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện I
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị công trình I

Thiết kế xây dựng công trình: 
Công trình Đường bộ II

21 Đặng Anh Đức 05/10/1986 066086012736 18/10/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

KS XD Cầu 
đường

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình III

22 Nguyễn Vân 
Hoàng 02/07/1983 038083022433 10/07/2023 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Lạc 

Hồng
Chính 
quy

KS CN  
KTCTXD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III

23 Lý Chí Cường 02/04/1994 075094023267 31/8/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Tôn 
Đức Thắng

Chính 
quy

KS KTXD CT 
GT

Thiết kế xây dựng công trình: 
Công trình Đường bộ I

24 Nguyễn Ngọc 
Giang 08/09/1983 091083009975 14/07/2022                     Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Bách 
Khoa 

TP.HCM 

Chính 
quy

KS XD thủy 
lợi-Thủy điện-

CTN

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

25 Vũ Văn Thành 10/12/1989 038089021832 14/06/2023 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Thủy 
lợi

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
công trình 

biển

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

26 Nguyễn Ngọc 
Phương 15/10/1985 052085008520 08/07/2022 Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Kỹ 
thuật Công 

Nghệ TPHCM

Chính 
quy KS Điện CN Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình I

27 Nguyễn Ngọc 
Hùng 30/08/1984 058084004035 05/08/2022 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Dân 
lập Duy Tân

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

28 Trần Minh Nhật 10/11/1978 051078017424 12/11/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH Đại học GTVT Chính 

quy
KS XD Cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình cầu- hầm I
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

29 Lê Hoàng Ân 10/03/1982 079082002375 12/01/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật 

TP. HCM 

Chính 
quy

KS Điện khí 
hóa & Cung 

cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện I

30 Trần Quốc Việt 22/12/1991 064091008734 16/05/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học GTVT 
TPHCM

Chính 
quy

KS XD Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình: 
Công trình Đường bộ I

31 Nguyễn Duy 
Khánh 03/02/1982 052082010682 21/01/2023 Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Công 
nghiệp 

TPHCM

Chính 
quy

KS công nghệ 
Nhiệt - lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống thông gió - cấp thoát 

nhiệt
I

32 Nguyễn Khoa Nam 15/04/1984 087084010561 04/11/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM Tại chức KS XD 

DD&CN
Giám sát công tác xây dựng 

công trình I

33 Trần Quang Phước 10/09/1977 048077002847 07/06/2024 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Dân 
lập Duy Tân

Chính 
quy KS Xây dựng Giám sát công tác xây dựng 

công trình I

34 Đỗ Bá Hoàng 17/12/1977      048077000131 26/12/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 

HCM 

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

35 Nguyễn Lê Minh 
Trị 02/03/1984 058084003864 01/04/2022 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Kiến 
trúc TP.HCM

Vừa làm 
vừa học

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

36 Trương Công Bền 18/03/1987 084087009107 24/10/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Cần 
Thơ

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

37 Phan Thanh Sơn 13/08/1988 074088007498 12/08/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bình 
Dương

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

38 Phạm Huy Thành 14/09/1974 001074034952 22/12/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 

HCM 

Không 
chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

39 Hồ Bá Tiện 14/09/1984 051084011879 19/10/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 
HCM; ĐH 

GTVT

Chính 
quy

KS Địa chất - 
dầu khí; KS 
kỹ thuật XD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

40 Nguyễn Đăng Anh 
Tuấn 20/10/1973 060073004342 26/12/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 

HCM 

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

41 Nguyễn Đức Trình 03/06/1984 052084014028 27/01/2023   Cục CSQLHC 
về TTXH Đại học GTVT Chính 

quy
KS XD Cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng 

công trình I

42 Nguyễn Quốc Bình 16/05/1988 087088005970 29/05/2023 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Công 
nghệ  Sài Gòn

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
CT

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

43 Đoàn Xuân Năng 16/07/1980 066080007081 13/08/2025 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Mở 
Bán công 
TPHCM

Tập 
trung KS Xây dựng Giám sát công tác xây dựng 

công trình I

44 Lê Thị Khanh 16/06/1984 051184016625 12/08/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Công 
nghiệp 

TPHCM

Vừa làm 
vừa học

KS CN Kỹ 
thuật Điện

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện I

45 Chu Văn Bằng 07/08/1985 040085011154 04/07/2025 Bộ Công an
Đại học Bách 

Khoa TP. 
HCM

Chính 
quy

KS Điện - 
Điện tử, Điện 

năng

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện I

46 Trần Anh Khoa 01/01/1981 091081012695 05/08/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật 

TP. HCM 

Chính 
quy

KS Điện khí 
hóa & Cung 

cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện I

47 Trương Thị Thúy 
Thơm 15/10/1981 019181008902 11/08/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Xây 

dựng 
Chính 
quy

KS Xây dựng-
ngành tin học 

XDCT

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình I

48 Phan Minh Quang 28/11/1986 075086023366 28/02/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Công 
nghệ Đồng 

Nai

Chính 
quy

KS CN  
KTXD

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình I

49 Trần Xuân Nhật 25/03/1982 046082000273 21/12/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Mở 
Bán công 
TPHCM

Chính 
quy

KS Công 
nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng I

50 Nguyễn Phương 
Vũ 01/08/1973 079073017807 19/04/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật 

TP. HCM 

Chính 
quy

KS Điện khí 
hóa & Cung 

cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị công trình I
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

51 Hoàng Thất Tùng 14/07/1988 070088006975 28/06/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học 
GTVT 

TPHCM

Chính 
quy

KS XD Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng 
công trình II

52 Vũ Trọng Tuân 06/08/1997 034097007852 27/05/2023 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
CTXD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình II

53 Nguyễn Thị Tâm 23/03/1996 066196015436 13/09/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Thủy 
lợi

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
tài nguyên 

nước
Định giá xây dựng II

54 Võ Tấn Quốc 28/09/1990 052090012363 01/03/2023 Cục CSQLHC 
về TTXH Đại học GTVT Chính 

quy
KS Kỹ thuật 

XD Định giá xây dựng II

55 Nguyễn Ngọc 
Chuyên 19/02/1977 074077038415 23/08/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH Đại học GTVT Chính 
quy

KS XD Cầu 
đường Định giá xây dựng II

56 Lê Thị Vân Trinh 20/06/1999 042199009378 23/10/2024 Cục CSQLHC 
về TTXH Đại học GTVT Chính 

quy
KS Kinh tế 

XD Định giá xây dựng II

57 Bùi Văn Anh 10/10/1980 001080038286 26/09/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Dân 
lập Bình 
Dương

Chính 
quy KS Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

58 Nguyễn Đức Tuấn 26/12/1993 038093031140 27/12/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH Đại học GTVT Chính 

quy
KS KT 

XDCTGT Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

59 Trần Ngọc Thuận 06/08/1980 083080000369 27/07/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Công 
nghệ Sài Gòn

Chính 
quy

KS Điện - 
Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện II

60 Lê Trí Trung 02/08/1984 080084011338 27/11/2024 Bộ Công an Đại học Công 
nghệ Sài Gòn

Chính 
quy

KS CN KT 
Điện- Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị công trình II

61 Nguyễn Minh 
Phụng 27/12/1987 052087010852 31/08/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

62 Nguyễn Thế Ngân 23/10/1982 038082010566 20/01/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
Khoa Hà Nội

Chính 
quy KS Điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

63 Phan Thanh Triều 12/06/1995 051095005130 10/05/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật 

TP. HCM 

Vừa làm 
vừa học

KS CN KT 
Điện- Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện III

64 Lê Ngọc Thịnh 08/03/1997 052097002811 02/02/2023 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật 

TP. HCM 

Chính 
quy

KS CN KT 
Điện- Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện III

65 Nguyễn Khắc Nhị 
Phương 28/09/1994 046094000090 26/12/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Công 
nghệ  Sài Gòn

Chính 
quy

KS CN KT 
Điện- Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện III

66 Lê Anh Khoa 21/04/1999 082099013851 14/06/2024 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật 

TP. HCM 

Chính 
quy

KS CN KT 
Điện- Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: 
Hệ thống điện III

67 Đỗ Thanh Tiên 12/09/1976 075076017807 03/08/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 

HCM 

Chính 
quy

KS Điện - 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị công trình III

68 Phạm Đức Dũng 29/11/1993 079093012011 10/01/2023 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Tôn 
Đức Thắng

Chính 
quy

KS KT Điện - 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị công trình III

69 Ngô Thế Phúc 26/11/1990 042090012747 16/09/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
khoa - ĐH Đà 

Nẵng 

Chính 
quy

KS  KTXD 
CTGT

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III

70 Trần Lê Minh Việt 16/08/1996 086096005750 02/7/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học xây 
dựng Miền 

Tây

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
CTXD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III

71 Phạm Tiến Dũng 22/07/1987 036087013716 25/11/2024 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Mở 
TPHCM Từ xa KS XD 

DD&CN
Giám sát công tác xây dựng 

công trình III

72 Trần Văn Hóa 17/11/1994 038094022029 09/3/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

KS CN  
KTCTXD Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

73 Trần Khắc Phong 
Quang 01/10/1985 079085013752 17/09/2025 Bộ Công an Đại học Mở 

TPHCM Từ xa KS XD 
DD&CN Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

74 Huỳnh Thị Lệ 15/08/1998 054198008177 14/06/2023 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Xây 
dựng Miền 

Trung

Chính 
quy

KS Kinh tế 
XD Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

75 Võ Thị Phương 
Thảo 25/02/1998 054198009366 28/06/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Xây 
dựng Miền 

Trung

Chính 
quy

KS Kinh tế 
XD Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

76 Trần Vĩnh Tiến 26/03/1979 051079000396 29/07/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bình 
Dương

Chính 
quy

KS CN  
KTCTXD Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

77 Nguyễn Thanh 
Hoài 24/03/1996 052096014413 01/11/2022 Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Xây 
dựng Miền 

Trung

Chính 
quy

CĐ Quản lý 
XD Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình I

78 Nguyễn Ngọc 
Phương 03/12/1985 037085006027 06/06/2023 Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật 

TP. HCM 

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

79 Nguyễn Huy 
Thông 14/05/1965            083065014506 02/08/2022 Cục CSQLHC 

về TTXH
Đại học Kỹ 

thuật
Chính 
quy KS Điện Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình I

80 Cao Sỹ Phát 16/06/1982 042082018353 14/01/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Kiến 
trúc TP.HCM

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình III

81 Phạm Công Bằng 14/05/1998 082098010027 13/02/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Kiến 
trúc TP.HCM

Chính 
quy

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND/hộ 
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Cơ sở đào tạo Hệ đào 

tạo
Trình độ 

chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Khảo sát địa chất công trình III

82 Nguyễn Văn Khoa 01/12/1985 084085000026 12/01/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Cửu 
Long

Chính 
quy

KS XD Cầu 
đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình: 
Kết cấu công trình I

83 Nguyễn Thanh 
Nam 28/07/1986 052086011668. 13/12/2022 Cục CSQLHC 

về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 

HCM 

Chính 
quy

KS XD 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng 
công trình I

84 Đồng Văn Khang 04/11/1997 051097019743 13/09/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Công 
nghệ Đồng 

Nai

Chính 
quy

KS CNKT 
XD

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III

85 Phạm Văn Quảng 20/05/1989 030089018646 12/08/2021 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Bách 
Khoa TP. 

HCM.

Vừa làm 
vừa học

KS Kỹ thuật 
XDCT

Giám sát công tác xây dựng 
công trình III

86 Lê Hữu Thắng 15/04/1991              060091017473 06/12/2022 Cục CSQLHC 
về TTXH

Đại học Công 
nghệ  TPHCM

Chính 
quy

KS KT 
XDCTGT

Thiết kế xây dựng công trình: 
Công trình Đường bộ III
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